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Câu 1:  Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là gì?


A.  Xác định đúng giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn.

B.  Xây dựng được một mặt trận thống nhất dân tộc để đoàn kết toàn dân.

C.  Sử dụng sức mạnh của cả dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp.

D.  Giải quyết đúng đắn mối quan hệ của hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp.
Câu 2:  Lịch sử thế giới ghi nhận năm 1960 là « Năm Châu Phi » vì

A.  hệ thống thuộc địa của Pháp bị sụp đổ hoàn toàn ở Châu Phi.

B.  hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ bị sụp đổ hoàn toàn.

C.  có 17 nước ở Châu Phi đã giành được độc lập.

D.  chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
Câu 3:  Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kì nào?


A.  2010 – 2011.
B.  2008 – 2009.
C.  2011 – 2012.
D.  2009 – 2010.
Câu 4:  Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày nay đã đưa con người bước sang một nền văn minh mới, thường được gọi là


A.  “văn minh công nghiệp”.
B.  “văn minh thương mại”.

C.  “văn minh nông nghiệp”.
D.  “văn minh thông tin”.
Câu 5:  Quốc gia và vùng lãnh thổ nào dưới đây không nằm trong khu vực Đông Bắc Á ?

A.  Mông Cổ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì.
B.  Nhật Bản, Hồng Công, Hàn Quốc.

C.  Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên.
D.  Nhật Bản, Đài Loan, Ma Cao.
Câu 6:  Điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1973 – 1991 là

A.  mở rộng quan hệ với các nước châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.

B.  tiếp tục thực hiện chính sách liên minh chặt chẽ với Mĩ và Tây Âu. 

C.  coi trọng quan hệ với Tây Âu, Tây Á và các nước Đông Nam Á.

D.  tăng cường quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.
Câu 7:  Sự kiện nào được coi là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp?


A.  Tháng 2 – 1859, Pháp nổ sung tấn công thành Gia Định.

B.  Tháng 4 – 1882, Pháp nổ sung tấn công và chiếm thành Hà Nội.

C.  Tháng 9 – 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng.

D.  Tháng 8 – 1883, hạm đội của Pháp tấn công cửa biển Thuận An.
Câu 8:  Vấn đề nào dưới đây không được đặt ra trước các cường quốc Đồng minh để giải quyết tại Hội nghị Ianta (2/1945)?


A.  Khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

B.  Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh.

C.  Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

D.  Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
Câu 9:  Trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam là một quốc gia


A.  độc lập trong Liên bang Đông Dương.

B.  dân chủ, có chủ quyền.

C.  tự do trong Liên bang Đông Dương.

D.  độc lập, có chủ quyền.
Câu 10:  Sự kiện nào đánh dấu phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác?


A.  Phong trào Vô Sản hóa (1928).

B.  Cuộc bãi công của công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng (1928).

C.  Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8 – 1925).

D.  Cuộc bãi công của công nhân đồn điền Phú Riềng (1929).
Câu 11:  Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp quốc?


A.  Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B.  Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.

C.  Duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

D.  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các dân tộc.
Câu 12:  Mâu thuẫn bao trùm nhất trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là


A.  giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.

B.  giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến, tay sai.

C.  giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.

D.  giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược.
Câu 13:  Duy trì hòa bình, an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước là mục đích của 


A.  Liên minh Châu Âu.
B.  Cộng đồng Châu Âu.

C.  tổ chức ASEAN.
D.  Liên hợp quốc.
Câu 14:  Hành động nào sau đây của các nước Tây Âu thể hiện rõ sự ủng hộ cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động ?

A.  Bao vây Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

B.  Để cho Mĩ đóng quân trên lãnh thổ.

C.  Tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

D.  Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở châu Á và châu Phi.
Câu 15:  Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) chấm dứt?


A.  Phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng Đồng Minh (5 – 1945).

B.  Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố của nước Nhật.

C.  Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện (8 – 1945).

D.  Liên Xô đánh bại chủ lực của Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc.
Câu 16:  Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 của thực dân Pháp ở Việt Nam, lực lượng nào trở thành đối tượng của phong trào dân tộc dân chủ?


A.  Trung địa chủ, tiểu địa chủ và tư sản dân tộc.

B.  Đại địa chủ và tư sản mại bản.

C.  Tiểu tư sản và tư sản dân tộc.

D.  Công nhân, nông dân, trí thức.
Câu 17:  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô có gì thay đổi?


A.  Tiếp tục giữ mối quan hệ đồng minh.

B.  Từ quan hệ đồng minh chuyển sang đối đầu căng thẳng.

C.  Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác.

D.  Chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
Câu 18:  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện nào đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe trong quan hệ quốc tế?


A.  Sư ra đời của Tổ chức hiệp ước Vacxava.

B.  Thông điệp của tổng thống Mĩ Truman.

C.  Sự ra đời của NATO và tổ chức hiệp ước Vácxava.

D.  Sự ra đời của kế hoạch Mácsan và tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
Câu 19:  Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không thuộc phong trào Cần Vương ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX?


A.  Khởi nghĩa Bãi Sậy.
B.  Khởi nghĩa Yên Thế.

C.  Khởi nghĩa Ba Đình.
D.  Khởi nghĩa Hương Khê.
Câu 20:  Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai


A.  đã kết thúc.
B.  đang diễn ra ác liệt ở Châu Âu.

C.  bùng nổ.
D.  bước vào giai đoạn kết thúc.
Câu 21:  Năm 1969, nước Mĩ đã đạt được thành tựu gì nổi bật trên lĩnh vực khoa học – kĩ thuật?

A.  Đưa con người lên thám hiểm mặt trăng.

B.  Hoàn chỉnh và công bố « Bản đồ gen người » .

C.  Đưa con người bay vào không gian vũ trụ.

D.  Phát minh và chế tạo máy tính điện tử cầm tay.
Câu 22:  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ là


A.  diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.

B.  khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

C.  diễn ra đầu tiên ở ngành chế tạo công cụ.

D.  diễn ra với quy mô và tốc độ lớn chưa từng thấy.
Câu 23:  Tổ chức nào dưới đây ra đời không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?


A.  Tổ chức Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

B.  Diễn đàn hợp tác Á – ÂU (ASEM).

C.  Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

D.  Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA).
Câu 24:  Một trong những điểm giống nhau về nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là do

A.  nước Đức muốn xóa bỏ hệ thống Vécxai – Oasinhtơn để chia lại thế giới.

B.  thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản (Liên Xô) của Đức, Anh, Pháp, Mĩ.

C.  chính sách nhượng bộ của Anh, Pháp đã tạo điều kiện cho phát xít phát động chiến tranh.

D.  sự phát triển không đồng đều về kinh tế, chính trị giữa các nước đế quốc.
Câu 25:  Đóng góp đầu tiên cũng là đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong 30 năm đầu của thế kỷ XX là


A.  tìm ra con đường cứu nước đúng đắn đi theo khuynh hướng vô sản (1920).

B.  chuẩn vị về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đào tạo cán bộ cho cách mạng (1921 – 1929).

C.  gửi yêu sách 8 điểm của nhân dân An Nam đến hội nghị Véc xai đòi các quyền tự do, dân chủ.

D.  Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng (2- 1930).
Câu 26:  Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Phát xít Đức đã sử dụng chiến thuật nào để tấn công Liên Xô?


A.  Phòng ngự tích cực.
B.  Đánh lâu dài.

C.  Chiến tranh chớp nhoáng.
D.  Đánh du kích.
Câu 27:  Tình hình chính trị nổi bật của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai năm 1917 là

A.  quân đội cũ nổi dậy chống phá chính quyền.

B.  các nước đế quốc can thiệp vào nước Nga.

C.  xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

D.  nhiều Đảng phái nổi dậy chống phá cách mạng.
Câu 28:  Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước: 
1. Dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản.

2. Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.

3. Đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.

4. Gửi đến hội nghị Vecxai bản yêu sách của nhân dân An Nam.

A.  1,2,3,4.

B.  4,3,2,1.

C.  3,4,2,1.

D.  4,3,1,2.
Câu 29:  Đâu là một trong những nguyên nhân chung giúp Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản trở thành những trung tâm kinh tế, tài chính của thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A.  Áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.

B.  Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế đất nước.

C.  Lãnh thổ rộng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, trình độ kĩ thuật cao.

D.  Mua giá nguyên liệu rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba.
Câu 30:  Sự kiện quốc tế có tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.  Đảng cộng sản Pháp được thành lập (1920).

B.  Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917).

C.  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918).

D.  Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập (1921).
Câu 31:  Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A.  tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

B.  cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng thế giới.

C.  đập tan ách áp bức, bóc lột phong kiến, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ.

D.  tạo tiền đề để Lênin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới.
Câu 32:  Vào năm 1945, những quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

A.  Inđônêxia, Việt Nam, Lào.
B.  Campuchia, Việt Nam, Inđônêxia.

C.  Inđônêxia, Việt Nam, Malaixia.
D.  Miến Điện, Việt Nam, Philippin.
Câu 33:  Điểm khác biệt giữa cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga với các cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ là gì?


A.  Mục tiêu và giai cấp lãnh đạo.

B.  Hướng phát triển và kết quả.

C.  Mục tiêu và hướng phát triển.

D.  Giai cấp lãnh đạo và hướng phát triển.
Câu 34:  Trước hành động mở rộng chiến tranh xâm lược của các nước phát xít trong những năm 30 của thế kỷ XX vì sao các nước Anh, Pháp không liên kết chặt chẽ với Liên Xô để chống phát xít?


A.  Vì muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

B.  Vì Anh, Pháp chưa đủ tiềm lực.

C.  Vì muốn Liên Xô suy yếu.

D.  Vì dung dưỡng, nhượng bộ Đức.
Câu 35:  Hai xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX có sự khác nhau cơ bản về


A.  mục đích.
B.  tầng lớp lãnh đạo.

C.  phương pháp.
D.  tư tưởng.
Câu 36:  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, thực dân Pháp đã đầu tư vốn vào ngành nào nhiều nhất? 


A.  Nông nghiệp.
B.  Giao thông vận tải.

C.  Công nghiệp nặng.
D.  Công nghiệp chế biến.
Câu 37:  Một hệ quả quan trọng, tất yếu của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỷ XX là

A.  sự thay đổi lớn về cơ cấu dân cư.

B.  tạo ra môi trường cạnh tranh giữa các nước.

C.  nâng cao đời sống tinh thần cho con người.

D.  sự xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa.
Câu 38:  Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về nguyên nhân Chiến tranh lạnh chấm dứt?


A.  Cuộc chạy đua vũ trang làm suy giảm thế và lực của hai siêu cường Xô – Mĩ.

B.  Liên Xô ngày càng lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng.

C.  Sự vươn lên mạnh mẽ của Đức, Nhật Bản, Tây Âu.

D.  Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh.
Câu 39:  Đâu không phải là hoạt động yêu nước của tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?


A.  Thành lập tổ chức Hội Phục Việt.

B.  Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925).

C.  Xuất bản báo “An Nam trẻ”.

D.  Thành lập Đảng Lập hiến (1923).

Câu 40:  Từ các chiến lược phát triển kinh tế của nhóm nước sáng lập ASEAN, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước hiện nay ?

A.  Chỉ chú trọng thu hút vốn, khoa học kĩ thuật của nước ngoài.

B.  Khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

C.  Chú trọng thị trường nội địa và khai thác nguồn nguyên liệu, nhân lực sẵn có.

D.  Tập trung khai thác thị trường trong nước và chủ động hội nhập quốc tế.
-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
TRƯỜNG THPT SƠN TÂY                      KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
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